
STT Mã Tên doanh nghiệp

 Tỷ lệ ký 

quỹ ban 

đầu 

1 ACL Thủy sản CL An Giang 70%

2 AGF Thủy sản An Giang 70%

3 AGR Agriseco 70%

4 ASM Sao Mai An Giang 70%

5 ATA  NTACO 70%

6 AVF Thủy sản Việt An 60%

7 BBC Bánh kẹo BIBICA 70%

8 BHS Đường Biên Hòa 60%

9 BIC Bảo hiểm BIDV 60%

10 BMC Khoáng sản Bình Định 70%

11 BMI Bảo hiểm Bảo Minh 70%

12 BVH Tập đoàn Bảo Việt 60%

13 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 70%

14 CLG Cotec Land 70%

15 CSM Cao su Miền Nam 60%

16 DHA Hóa An 70%

17 DIG Dic Corp 70%

18 DPM Đạm Phú Mỹ 60%

19 DQC Bóng đèn Điện Quang 60%

20 DRC Cao su Đà Nẵng 60%

21 EIB Eximbank 60%

22 FPT Tập đoàn FPT 70%

23 GMD Gemadept 70%

24 HAG Hoàng Anh Gia Lai 70%

25 HBC Địa ốc Hòa Bình 70%

26 HCM Chứng khoán TP.HCM 60%

27 HDG Xây dựng Hà Đô 70%

28 HPG Hòa Phát 60%

29 HSG Tập đoàn Hoa Sen 60%

30 HVG Thủy sản Hùng Vương 70%

31 IJC Becamex IJC 70%

32 ITA Đầu tư CN Tân Tạo 70%

33 JVC Thiết bị Y tế Việt Nhật 70%

34 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc 70%

35 KDC Bánh kẹo Kinh đô 70%

36 KDH Nhà Khang Điền 70%

37 LCG LICOGI 16 70%

38 LSS Mía đường Lam Sơn 70%
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39 MCG  Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 70%

40 MSN Tập đoàn Ma San 70%

41 NTL Đô thị Từ Liêm 70%

42 OGC Tập đoàn Đại Dương 60%

43 PAC Pin Ắc quy Miền Nam 70%

44 PET PETROLSETCO 60%

45 PGC  Gas Petrolimex 70%

46 PHR Cao su Phước Hòa 60%

47 PNJ Vàng Phú Nhuận 70%

48 POM Thép Pomina 70%

49 PTL Petroland 70%

50 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling 60%

51 PVF TCT Tài chính Dầu khí 60%

52 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 60%

53 PXS Lắp máy Dầu khí 70%

54 REE Cơ Điện Lạnh REE 60%

55 SBT Mía đường Tây Ninh 60%

56 SRC Cao su Sao Vàng 70%

57 SSI Chứng khoán Sài Gòn 60%

58 STB Sacombank 60%

59 TCM  Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 70%

60 TDC Becamex TDC 70%

61 TNC Cao su Thống Nhất 70%

62 TS4 Thủy sản số 4 70%

63 TTP Bao bì nhựa Tân Tiến 70%

64 VCB Vietcombank 60%

65 VIC VinGroup 70%

66 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO 60%

67 VIS Thép Việt Ý 60%

68 VMD Y Dược phẩm Vimedimex 70%

69 VNM VINAMILK 70%

70 VSC VICONSHIP 70%

71 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn SH 60%

72 VTO VITACO 60%



STT Mã Tên doanh nghiệp

 Tỷ lệ ký 

quỹ ban 

đầu  

1 AAA An Phát Plastic 60%

2 ACB Ngân hàng Á Châu 60%

3 BCC Xi măng Bỉm Sơn 70%

4 CVT CMC JSC 70%

5 DBC Nông sản DABACO 60%

6 DCS  Tập đoàn Đại Châu 70%

7 EBS  Sách Giáo Dục Hà Nội 70%

8 HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai 70%

9 HUT Xây dựng TASCO 70%

10 KLS Chứng khoán Kim Long 60%

11 LIG Licogi 13 70%

12 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam 60%

13 PLC Hóa dầu Petrolimex 70%

14 PVC Dung dịch Khoan Dầu khí 60%

15 PVE Tư vấn Dầu khí 70%

16 PVG  Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 70%

17 PVI PVI 70%

18 PVS DVKT Dầu khí PTSC 60%

19 PVX Xây lắp dầu khí VN 70%

20 SCR Sacomreal 70%

21 SD9 Sông Đà 9 70%

22 SHB SHB 60%

23 TC6 Than Cọc Sáu 70%

24 TCS Than Cao Sơn 70%

25 TDN Than Đèo Nai 70%

26 THT Than Hà Tu 70%

27 VCC  Vinaconex 25 80%

28 VCS Đá Ốp lát VICOSTONE 70%

29 VFR Vận tải Vietfracht 70%

30 VNR Tái bảo hiểm Quốc gia 70%
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